
Chư Tăng Ni

Số
Phẩm v ị Pháp tự Chùa Pháp Qu ốc

Hạ 
lạp Phòng

1 Đại Đức Thích Viên Giác Đôn Hậu Na Uy Giám Thị 2000

2 Thượng To ạ Thích Hoàng T ất Hộ Quốc Pháp Quốc 128

3 Đại Đức Thích Nhu ận Hương Khánh Anh Pháp Quốc Vận Chuyển 1997

4 Ni Sư Thích Nữ Diệu Trạm Khánh Anh Pháp Quốc
Phó Trưởng 
Ban Tổ Chức

1990

5 Sư Cô Thích N ữ Diệu Giới Khánh Anh Áo 2011

6 Sư Cô Thích N ữ Diệu Hòa Khánh Anh Pháp Quốc 2015 109

7 Sư Cô Thích N ữ Diệu Thảo Khánh Anh Na Uy 2008 008-T

8 Sư Cô Thích N ữ Tịnh Liên Khánh Anh Pháp Quốc

9 Thượng To ạ Thích Qu ảng Đạo Khánh Anh Pháp Quốc
Trưởng Ban 
Văn Phòng

1990

10 Thượng To ạ Thích Ho ằng Khai Khuông Việt Na Uy 132

11 Thượng To ạ Thích Hạnh Bảo Liên Tâm Phần Lan 1994 129

12 Đại Đức Thích Chân Pháp Trú Liểu Quán Đan Mạch 1996 129

13 Sư Cô Thích N ữ Trí Niệm Linh Sơn Pháp Quốc 106

14 Sư Cô Thích N ữ Tuệ Âm Linh Thứu Đan Mạch Giám Thị 2006

15 Sư Bà Thích N ữ Như Viên Niệm Phật Đường Tam Bảo Đức Quốc 102

16 Ni Sư Thích Nữ Như Đạo Phật Ấn Đức Quốc 1981 104

17 Sa Di Ni Thích N ữ Diệu Viên Phật Ấn Đức Quốc 004-T

18 Hoà Thượng Thích Nguyên Siêu Phật Đà Hoa Kỳ
Giảng Sư 
Khách Tăng

1973

19 Đại Đức Thích Thanh H ương Phật Huệ Đức Quốc 120

20 Thượng To ạ Thích Từ Trí Phật Huệ Đức Quốc 128

21 Đại Đức Thích Chúc Thành Phật Quang Thuỵ Điển 123

22 Đại Đức Thích H ạnh An Phật Quang Thuỵ Điển Giám Thị

23 Đại Đức Thích Nguyên Ni ệm Phật Quang Việt Nam 123

24 Đại Đức Thích Ph ước Thường Phật Quang Thuỵ Điển Giám Thị

25 Đại Đức Thích Qu ảng An Phật Quang Thuỵ Điển 126

26 Sư Cô Thích N ữ Chúc Cẩm Phật Quang Việt Nam Giám Thị

27 Sư Cô Thích N ữ Chúc Nhiên Phật Quang Việt Nam Giám Thị

28 Thượng To ạ Thích T ịnh Phước Phật Quang Thuỵ Điển 1994 101

29 Thượng To ạ Thích Đồng Vân Phổ Bảo Đức Quốc 140

30 Sư Bà Thích N ữ Như Tuấn Phổ Hiền Pháp Quốc 1964 013-T

31 Sư Cô Thích N ữ Như Quang Phổ Hiền Pháp Quốc Giám Thị 1994



32 Sư Cô Thích N ữ Nhuận Lương Phổ Hiền Pháp Quốc
Trưởng Ban 
Trai Soạn

33 Thượng To ạ Thích Hạnh Thông Phúc Lâm Phần Lan Giám Thị

34 Đại Đức Thích V ạn Tấn Phước Huệ Na Uy 125

35 Sư Cô Thích N ữ Hạnh Khánh Quan Thế Âm Đan Mạch Giám Thị 1998

36 Đại Đức Thích Nh ư Tâm Quảng Hương Đan Mạch Giám Thị 2005

37 Thượng To ạ Thích Giác Thanh Quảng Hương Đan Mạch Tổng Giám Thị 1983

38 Đại Đức Thích Viên T ịnh Tam Bảo Na Uy Giám Thị 2000

39 Đại Đức Thích Trung L ưu Tâm Giác Đức Quốc 2009 1

40 Đại Đức Thích Qu ảng Viên Thiện Minh Pháp Quốc 1999 124

41 Hoà Thượng Thích Tánh Thi ệt Thiện Minh Pháp Quốc
Trưởng Ban 
Điều Hành

1968

42 Sư Cô Thích N ữ Nhất Nguyên Thiện Minh Pháp Quốc Giám Thị 2001

43 Sư Cô Thích N ữ Huệ Thiện Tịnh Độ Pháp Quốc Giám Thị

44 Sư Cô Thích N ữ Trí Đắc Tịnh Xá Ngọc Điểm Pháp Quốc Giám Thị 2003

45 Tịnh Hạnh Nhân Liên Nhã Tịnh Xá Ngọc Điểm Pháp Quốc

46 Đại Đức Thích Tâm Nh ật Trí Thủ Thụy Sỹ Phòng ốc 2001

47 Thượng To ạ Thích Qu ảng Hi ền Trí Thủ Thụy Sĩ 1979 134

48 Thượng To ạ Thích Tâm Hu ệ Trúc Lâm Thuỵ Điển 1981 130

49 Thượng To ạ Thích Ph ước Huệ Từ Đàm Anh Quốc 133

50 Sư Cô Thích N ữ Chân Mẫn Từ Quang Pháp Quốc Giám Thị 2006

51 Hoà Thượng Thích Thông H ải Tu Việc Chân Không Hoa Kỳ
Giảng Sư 
Khách Tăng

52 Đại Đức Thích Pháp Quang Vạn Hạnh Đan Mạch 2008 1

53 Thượng To ạ Thích Minh Giác Vạn Hạnh Hoà Lan 133

54 Thượng To ạ Thích Nguyên L ộc Vạn Hạnh Pháp Quốc
Trưởng Ban 
Tổ Chức

1984

55 Thượng To ạ Thích Thông Trí Vạn Hạnh Hoà Lan 1983 134

56 Đại Đức Thích H ạnh Bổn Viên Giác Đức Quốc 121

57 Đại Đức Thích H ạnh Giới Viên Giác Đức Quốc 2002 119

58 Đại Đức Thích H ạnh Vân Viên Giác Đức Quốc

59 Đại Đức Thích Ph ổ Tấn Viên Giác Hoa Kỳ Giám Thị 2001

60 Đại Đức Thích Tâm Nh ơn Viên Giác Đức Quốc 120

61 Đại Đức Thích Thông Tri ển Viên Giác Đức Quốc 121

62 Hoà Thượng Thích Nh ư Điển Viên Giác Đức Quốc Giám Luật 1971

63 Sa Di Thích Thông Giáo Viên Giác Đức Quốc 119

64 Sa Di Ni Thích N ữ Thông T ịnh Viên Giác Đức Quốc 113

65 Sư Cô Thích N ữ Chơn Toàn Viên Giác Việt Nam Giám Thị 1993



66 Sư Cô Thích N ữ Hạnh Ngộ Viên Giác Đức Quốc

67 Đại Đức Thích Đồng Thu ận Việt Nam 122

68 Hoà Thượng Thích Qu ảng Bình Đan Mạch 140

69 Sa Di Ni Thích N ữ Nguyên H ồng Pháp Quốc 113

70 Sa Di Ni Thích N ữ Thông Chánh Đức Quốc 113

71 Sư Cô Thích N ữ Hạnh Thân Đan Mạch 2008 008-T

72 Sư Cô Thích N ữ Huệ Phước Pháp Quốc

73 Sư Cô Thích N ữ Tuệ Đàm Hương Đan Mạch 107

74 Thượng To ạ Thích Giác Trí Đức Quốc 128

75 Thượng To ạ Thích Minh Đăng Pháp Quốc 1990 124


